
STT Tên cầu thủ Số áo Đội bóng Số BT

1 Mai Thành Danh Toại 9 BAMBOO 6

2 Phùng Trọng Luân 7 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 4

3 Hoàng Quang Quốc 10 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 3

3 Kha Tấn Tài 18 MYMY 3

5 Nguyễn Trần Mi La 5 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 3

6 Nguyễn Hồng Kông 7 AN BIÊN 3

7 Lý Xà Thương 39 SONG HÙNG - STORE DETAILING 3

8 Nguyễn Linh Tâm 12 BẢY NÚI 3

9 Nguyễn Minh Nhật 19 SANG TRỌNG - THANH HÙNG FUTSAL 3

10 Võ Văn Quý 8 BẢY NÚI 2

11 Nguyễn Hoàng Minh 9 BẢY NÚI 2

12 Lâm Hải Sơn 9 SONG HÙNG - STORE DETAILING 2

13 Nguyễn Quang Huy 4 SONG HÙNG - STORE DETAILING 2

14 Vũ Quốc Hưng 37 AN BIÊN 2
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15 Lê Hoàng Thiên 10 AN BIÊN 2

16 Đỗ Vũ Kiệt 21 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 2

17 Nguyễn Việt Anh 69 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 2

18 Phạm Văn Duy 17 WTEAM 2

19 Trần Quốc Huy 19 WTEAM 2

20 Trần Anh Tú 2 AUMYPRADO-LAMYLAND 2

21 Phan Chí Hướng 10 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

22 Lâm Hải Đăng 19 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

23 Võ Văn Ngọc 90 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

24 Nguyễn Tấn Dũng 47 SPA LAN NGỌC - KIÊN GIANG 1

25 Nguyễn Văn Hòa 38 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

26 Đỗ Hữu Minh Quang 20 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

27 Nguyễn Văn Sỹ 17 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

28 Nguyễn Thanh Hải 7 CỬA TÙNG VĨNH QUANG QUẢNG TRỊ 1

29 Cao Tấn Hoài 17 ĐẠT TÍN - SPT 1

30 Dương Văn An 10 ĐẠT TÍN - SPT 1



31 Nguyễn Văn Ngọc 11 ĐẠT TÍN - SPT 1

32 Nguyễn Hoàng 6 ĐẠT TÍN - SPT 1

33 Trần Chí Nhật 28 ĐẠT TÍN - SPT 1

34 Nguyễn Hồng Thạch 12 ĐẠT TÍN - SPT 1

35 Dương Văn Tuấn 8 ĐẠT TÍN - SPT 1

36 Nguyễn Lam 12 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

37 Nguyễn Đình Anh Kha 18 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

38 Nguyễn Công Thành 71 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

39 Vũ Xuân Du 44 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

40 Trần Văn Sang 22 SONG HÙNG - STORE DETAILING 1

41 Nguyễn Tấn Thịnh 24 BAMBOO 1

42 Nguyễn Thành Đạt 14 BAMBOO 1

43 Lê Phúc Vạn 11 BAMBOO 1

44 A Hưng 5 BAMBOO 1

45 Lê Văn Phúc 6 BAMBOO 1

46 Nguyễn Hồng Vương 3 BAMBOO 1



47 Lê Phước Thịnh 10 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

48 Nguyễn Phúc 9 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

49 Lê Hoàng Anh 18 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

50 Nguyễn Hữu Tài 21 NGHIÊM PHẠM HOLDINGS 1

51 Lê Minh Hòa 2 AN BIÊN 1

52 Nguyễn Minh Luân 12 AN BIÊN 1

53 Huỳnh Trần Bá Thiên 17 SANG TRỌNG - THANH HÙNG FUTSAL 1

54 Nguyễn Hoàng Kha 14 SANG TRỌNG - THANH HÙNG FUTSAL 1

55 Hồ Trần Hoàng Phương 5 BẢY NÚI 1

56 Nguyễn Hồng Uol 11 BẢY NÚI 1

57 Lê Thành Tài 28 BẢY NÚI 1

58 Nguyễn Văn Tâm 4 MYMY 1

59 Nguyễn Thái Sơn 6 MYMY 1

60 Dương Văn Chương 5 MYMY 1

61 Tạ Thành Long 10 MYMY 1

62 Huỳnh Tấn Đức 39 MYMY 1



63 Đặng Ngọc Tùng 11 WTEAM 1

64 Cao Quốc Khánh 8 WTEAM 1

65 Đặng Văn Cảm 9 WTEAM 1

66 Lâm Minh Tú 95 AUMYPRADO-LAMYLAND 1

67 Phạm Trường Dũ 10 AUMYPRADO-LAMYLAND 1

68 Nguyễn Quang Thiện 17 AUMYPRADO-LAMYLAND 1
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V9: 

V10: 

OWN GOAL (O.G):

Tổng: 

V11: 

V7: 

V8: 

V1: Doãn Tùng (13)  Đạt Tín - SPT

V2: None

V3: None

V4: Dương Sầm Bách (10) Bảy Núi

V5: 

V6: 


